
STT HỌ VÀ TÊN HS NGÀY SINH LỚP MÔN 

ĐIỂM TB MÔN

1 Hồ Xuân Quỳnh 19/12/2007 8/10 Hóa học 9.9

2 Nguyễn Hoàng Như Mai 25/06/2007 8/9 Hóa học 9.9

3 Tiết Cẩm Toàn 20/3/2007 8/2 Hóa học 9.8

4 Vương Lâm Nhi 23/10/2007 8,4 Hóa học 9.8

5 Phan Thùy Nhiên 22/01/2007 8/6 Hóa học 9.8

6 Nguyễn Thiên Quý 20/12/2007 8/6 Hóa học 9.8

7 Hà Kiến Huy 18/06/2007 8/7 Hóa học 9.8

8 Nguyễn Phạm Mỹ Quyên 16/02/2007 Lớp 8/8 Hóa học 9.8

9 Trần Phạm Lê Phan 06/10/2007 8/10 Hóa học 9.7

10 Nguyễn Lê Thành Tài 14/3/2007 8/10 Hóa học 9.7

11 Trần Quốc Huy 04/10/2007 8/10 Hóa học 9.7

12 Vũ Huỳnh Gia Bảo 21/06/2007 8/3 Hóa học 9.7

13 Phạm Hải Anh 11/9/2007 8/2 Hóa học 9.7

14 Đoàn Dương Gia Nghi 18/3/2007 8/2 Hóa học 9.7

15 Tạ Bảo Ngọc 25/09/2007 8/8 Hóa học 9.7

16 Nguyễn Minh Nhật 26/10/2007 8/8 Hóa học 9.7

17 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09/07/2007 8/8 Hóa học 9.7

18 Nguyễn Tống Trí Tuệ 01/09/2007 8/8 Hóa học 9.7

19 Vương Quang Nhật 14/07/2007 8/9 Hóa học 9.7

20 Vũ Trần Nhật Vy 26/10/2007 8/6 Hóa học 9.6

21 Lê Ngọc Bảo Hân 17/9/2007 8/2 Hóa học 9.6

22 Lê Anh Quân 16/01/2007 8,4 Hóa học 9.6

23 Phạm Hoàng Việt Khoa 02/07/2007 8/5 Hóa học 9.6

24 Huỳnh Bảo Thy 16/07/2007 8/5 Hóa học 9.6

25 Võ Phạm Thanh Vy 12/03/2007 8/5 Hóa học 9.6

26 Trang Minh Cương 01/03/2007 8/7 Hóa học 9.6

27 Bùi Anh Khoa 27/12/2007 8/2 Hóa học 9.5

28 Trần Hoàng Minh Tâm 21/3/2007 8/2 Hóa học 9.5

29 Nguyễn Huỳnh Duy Mỹ 26/08/2007 8,4 Hóa học 9.5

30 Lê Minh Hải Đăng 28/07/2007 8/8 Hóa học 9.5

31 Lê Hoàng Minh Tuyết 17/10/2007 8/9 Hóa học 9.5

32 Nguyễn Minh Khôi 24/11/2007 8/10 Hóa học 9.5

Tổng cộng danh sách có 32 học sinh được chọn
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